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TÓM TẮT 

Năng lực và phẩm chất của học sinh (HS) là thành tố cốt lõi của quá trình giáo dục HS trở 
thành công dân toàn cầu, thích ứng với sự thay đổi, người có ích cho xã hội và góp phần duy trì và 
cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường; minh chứng cho tính toàn diện của chương trình giáo 
dục. Bài viết trình bày kết quả khảo sát, đánh giá nhận định của 3,831 giáo viên (GV) và 5,702 HS 
về năng lực và phẩm chất của HS (gồm 11 nội dung) trong các trường trung học cơ sở công lập tại 
Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Bình Dương và Tây Ninh cho thấy GV và HS tại TPHCM và 
Bình Dương đánh giá các nội dung khảo sát cao hơn GV và HS tại Tây Ninh; kiểm định T-test giữa 
GV và HS tại TPHCM có 9/11 nội dung và tại Bình Dương có 11/11 nội dung có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê, tại Tây Ninh có 11/11 nội dung không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến 
đánh giá giữa GV và HS; kiểm định ANOVA giữa 3 tỉnh đối với GV có 11/11 nội dung và đối với HS 
có 10/11 nội dung có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Từ khóa: năng lực; phẩm chất; trung học cơ sở; Đông Nam Bộ 
 
1. Đặt vấn đề 

Chương trình giáo dục phổ thông (QĐ 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo) nêu rõ: Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm phát triển phẩm 
chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ 
bản, thiết thực, hiện đại; hài hòa đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, 
kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học 
dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo 
dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi HS, các phương pháp đánh giá phù hợp 
với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó. (Ministry of 
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Education and Training, 2018) 
Trong đó, “Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp HS phát triển các phẩm chất, 

năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các 
chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh 
tri thức và kĩ năng nền tảng, có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức 
huớng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc 
sống lao động.” (Ministry of Education and Training, 2018); được xây dựng theo hướng mở 
đáp ứng mục tiêu về phẩm chất và năng lực HS, định hướng đánh giá được các phẩm chất 
và năng lực khác nhau của HS (quan tâm đến năng lực đặc biệt của HS) với tiếp cận “lấy 
người học làm trung tâm”, “định hướng phát triển năng lực người học”, “dạy những gì xã 
hội cần”, chú trọng sản phẩm đào tạo hội đủ 4 trụ cột của UNESCO (học để biết – năng lực 
chuyên môn, học để làm – năng lực phương pháp, học để cùng chung sống – năng lực xã hội 
và học để tự khẳng định – năng lực cá thể). Năng lực và phẩm chất là 2 thành tố cốt lõi của 
quá trình giáo dục HS trở thành công dân toàn cầu, thích ứng với sự thay đổi, người có ích 
cho xã hội và góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nghiên cứu 
khảo sát nhận thức của GV và HS về năng lực và phẩm chất của HS ở các trường trung học 
cơ sở công lập khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể tại TPHCM, Bình Dương và Tây Ninh (dữ 
liệu khảo sát được thực hiện vào tháng 11/2024, trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp 
tỉnh (01/7/2025). Sau ngày 01/7/2025, 3 tỉnh được sáp nhập thành TPHCM. 
2.  Nội dung nghiên cứu 
2.1.  Năng lực và phẩm chất học sinh 

Andreas (2016) cho rằng chất lượng giáo dục không bao giờ có thể vượt quá chất lượng 
giảng dạy và GV. Như vậy, kiến thức, kĩ năng và phẩm chất nào giúp GV thành công? Và 
những điều này ở mức độ nào và liên quan như thế nào đến đào tạo GV?. Các nhà giáo dục 
đều quan tâm đến các năng lực quan trọng mà các chương trình đào tạo và quá trình đào tạo 
khác nhau cần tập trung vào để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và có thể ứng phó 
với các thách thức toàn cầu (Nguyen et al., 2024). Theo Chương trình giáo dục phổ thông: 
năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình 
học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các 
thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí... thực hiện thành công một loại hoạt 
động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể và phẩm chất: là những 
tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân 
cách con người. Các yêu cầu cần đạt về năng lực chung của HS gồm năng lực tự chủ và tự 
học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; các yêu cầu cần 
đạt về phẩm chất chủ yếu của HS gồm yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm 
(Ministry of Education and Training, 2018). Năng lực và phẩm chất của HS gắn liền với 4 
trụ cột của UNESCO gồm: (1) học để biết gắn với năng lực chuyên môn; (2) học để làm gắn 
với năng lực phương pháp; (3) học để cùng chung sống gắn với năng lực xã hội và (4) học 
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để tự khẳng định gắn với năng lực cá thể (Jacques et al., 1996). Sobe (2021) đã điều chỉnh 4 
trụ cột của UNESCO hướng đến giáo dục để duy trì cộng đồng và định hướng học để tham 
gia và kết nối toàn cầu gồm: (1) Học để cùng nghiên cứu, tìm hiểu và cùng xây dựng; (2) 
Học để liên kết mọi người hành động; (3) Học để sống trong một cộng đồng quốc tế và (4) 
học để quan tâm và chia sẻ; Hoang và cộng sự (2017) đề cập đến năng lực chung gồm năng 
lực học tập chung, cơ bản; năng lực tư duy; năng lực thu thập (tìm kiếm, tổ chức, xử lí thông 
tin); năng lực phát triển và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực 
tự quản lí và phát triển bản thân và phẩm chất gồm tình yêu gia đình, quê hương đất nước; 
nhân ái, khoan dung, quan hệ thân thiện với con người và môi trường tư nhiên; trung thực 
trong học tập và trong các mối quan hệ; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và 
xã hội; tự chủ, tự tin và có tinh thần vượt khó; chấp hành phát luật, nội quy, quy định nơi 
công cộng (Hoang et al., 2017; Le (2018) mô tả văn hóa học tập thể hiện qua hoạt động học 
tập của HS trong nhà trường như một nội dung gắn liền với năng lực và phẩm chất của HS 
thông qua các chỉ số thực hiện văn hóa học tập trong hoạt động của nhà trường gồm xây 
dựng mục tiêu học tập, vận dụng các kĩ năng quản lí để hoàn thành mục tiêu học tập, tổ chức 
các hoạt động nhằm hoàn thành nhiệm vụ học tập…; các chỉ số thực hiện văn hóa quản lí 
thông qua khả năng vận dụng các hình thức và phương pháp học tập một cách linh hoạt và 
phù hợp gồm tính tích cực chủ động, tính tự chủ và tác phong học tập của HS… và các chỉ 
số thực hiện văn hóa học tập thông qua việc xây dựng cho HS tác phong học tập nghiêm túc, 
chủ động và sáng tạo gồm hình thành ý thức tự học, chăm chỉ và có bản lĩnh trong việc giải 
quyết các nhiệm vụ học tập, có khả năng đề xuất ý kiến cá nhân và biết tôn trọng, tuân thủ 
theo các nguyên tắc, quy định của nhà trường và lớp học trong quá trình học tập… (Le, 
2018). Nyukorong (2014) cho rằng để có thể thực hiện một dự án chất lượng, HS phải chú ý 
đến các yêu cầu và điều kiện đa dạng của các giai đoạn nghiên cứu các hoạt động chính của 
dự án ứng với việc sử dụng một tập các năng lực cụ thể để thực hiện các hoạt động này. Nếu 
HS không áp dụng đúng năng lực (về kiến thức, kĩ năng, khả năng, hành vi, năng khiếu) 
đúng thời điểm thì sẽ có sai sót trong thực hiện và kết quả có thể không thể thực hiện một 
nghiên cứu chất lượng. Từ các nội dung của các tác giả về năng lực và phẩm chất của HS và 
tham khảo bảng hỏi trong nghiên cứu của (Do, 2018), nghiên cứu xác định nội dung năng 
lực và phẩm chất của HS gồm: (1) Năng lực học tập; (2) Khả năng tự học; (3) Chủ động học 
tập; (4) Hỗ trợ, chia sẻ; (5) Yêu nước, tự hào dân tộc; (6) Trách nhiệm xã hội; (7) Trách 
nhiệm học tập; (8) Đạo đức, nhân cách; (9) Thật thà, trung thực; (10) Thẳng thắn;  
(11) Tự tin. 
2.2.  Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu nhằm làm rõ ý kiến đánh giá của GV và HS về năng lực và phẩm chất của 
HS trong các trường trung học cơ sở công lập ở khu vực Đông Nam Bộ. Nghiên cứu sử dụng 
phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Phiếu khảo sát được xây dựng gồm 11 nội dung đánh 
giá nhận thức về năng lực và phẩm chất của HS trung học cơ sở sử dụng thang đo Likert 5 
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mức độ từ 1: Thể hiện rất thấp đến 5: Thể hiện rất cao. Khảo sát đại diện tại 3 tỉnh, thành 
phố: TPHCM, Bình Dương và Tây Ninh (khu vực Đông Nam Bộ gồm 1 thành phố và 5 tỉnh). 
Trong nghiên cứu, tác giả chọn khảo sát theo mẫu ngẫu nhiên thuận tiện tại các trường trung 
học cơ sở công lập ở 3 tỉnh phù hợp/đáp ứng mục đích nghiên cứu và bảo đảm số lượng mẫu 
tối thiểu. Nghiên cứu thu thập thông tin theo 2 hình thức trực tuyến (bằng Google Form) và 
phiếu khảo sát; xử lí dữ liệu thu thập được bằng phần mềm Excel và SPSS. Số lượng sau khi 
lọc và làm sạch dữ liệu như Bảng 1. Độ tin cậy của thang đo được kiểm tra bằng tính toán 
Cronbach’s Alpha có độ tin cậy 0,923 trở lên, hệ số tương quan biến tổng của các biến đều 
lớn hơn 0,3. Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, hệ số tương quan biến tổng 
của biến số > 0,3 đủ điều kiện để phân tích dữ liệu. (Hoang & Chu, 2008) 

Bảng 1. Số lượng khách thể khảo sát 
 GV HS Cộng 

TPHCM 3217 1209 4426 
Bình Dương 307 2575 2882 
Tây Ninh 307 1918 2225 

Tổng cộng 3831 5702 9533 
Mẫu khảo sát của từng nhóm đối tượng khảo sát được tính toán dựa trên công thức biết 

được tổng thể ; trong đó, n là kích thước mẫu, N là số lượng tổng thể và 
chọn độ chính xác là 95% (e sai số tiêu chuẩn là ± 0,05). Mẫu khảo sát 

; Mẫu khảo sát 
.  

Mặc dù mẫu khảo sát được chọn ở mỗi tỉnh, thành phố bảo đảm số lượng mẫu tối thiểu 
(HS: 400; GV: 394) nhưng số lượng phản hồi thực tế đạt 9533 khách thể (3831 GV và 5702 
HS), vượt xa ngưỡng kì vọng ban đầu. Sự chênh lệch về cơ cấu mẫu tại Bảng 1 xuất phát từ 
các lí do sau: Tại TPHCM, số lượng GV (3217) cao vượt trội so với HS (1209) do đây là địa 
bàn trọng điểm, nơi có mạng lưới kết nối sư phạm rộng và đội ngũ nhà giáo phản hồi trực 
tuyến ở mức độ cao. Việc tập trung mẫu GV lớn tại đây giúp gia tăng độ tin cậy cho các 
phép kiểm định so sánh đặc thù đối với nhóm đối tượng giảng. Trong khi đó, tại Bình Dương 
và Tây Ninh, số lượng GV tương đồng (307 người/tỉnh) là kết quả của nỗ lực kiểm soát mẫu 
tại các cụm trường đại diện nhằm đảm bảo tính đối trọng tối thiểu giữa các địa phương. Về 
số lượng HS, quy mô mẫu tại Bình Dương (2575) và Tây Ninh (1918) đạt mức cao nhờ sự 
hỗ trợ từ các trường trong việc triển khai khảo sát đồng bộ theo đơn vị lớp.  
2.3.  Kết quả và thảo luận 

Kết quả khảo sát 3831 GV và 5702 HS tại TPHCM, Bình Dương và Tây Ninh về năng 
lực và phẩm chất của HS trong các trường trung học cơ sở công lập cho kết quả thống kê và 
so sánh mức độ đánh giá giữa GV và HS được trình bày dưới đây. 
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Biểu đồ 1. Ý kiến của GV và HS về năng lực và phẩm chất của HS 
 tại 3 tỉnh theo đối tượng khảo sát 

 
Ghi chú: HCM: Thành phố Hồ Chí Minh, BD: Bình Dương, TN: Tây Ninh 
Tại TPHCM (với 3217 GV và 1209 HS), kết quả cho thấy sự đồng thuận cao ở hai tiêu 

chí “Hỗ trợ, chia sẻ” (3,67 và 3,61) và “Yêu nước, tự hào dân tộc” (3,70 và 3,73) khi đều đạt 
mức “Thể hiện cao”. Đối với GV, các khía cạnh còn lại cũng được ghi nhận ở mức độ này 
với điểm trung bình dao động từ 3,50 đến 3,72. Trong khi đó, nhóm HS đánh giá các yếu tố 
như “Năng lực học tập” (3,49), “Trách nhiệm học tập” (3,46), “Đạo đức, nhân cách” (3,43), 
“Thẳng thắn” (3,47) và “Tự tin” (3,43) ở mức “Thể hiện cao”; các phần còn lại chủ yếu 
thuộc mức “Thể hiện trung bình”. 

Tại Bình Dương, kết quả khảo sát 307 GV và 2.575 HS phản ánh việc đội ngũ nhà 
giáo nhận định các chỉ số đều đạt mức “Thể hiện cao” (3,52-3,84). Trong đó, điểm cao nhất 
thuộc về “Yêu nước, tự hào dân tộc” (3,84) và thấp nhất là “Khả năng tự học” (3,52). Tương 
tự, HS đánh giá đa số các phương diện ở mức “Thể hiện cao” (3,44-3,66), với giá trị dẫn đầu 
là “Yêu nước, tự hào dân tộc” (3,66) và thấp nhất là “Chủ động học tập” (3,30 – mức “Thể 
hiện trung bình”). Như vậy, GV và HS tại địa phương này đều dành sự ưu tiên cho giá trị 
yêu nước nhưng chưa thực sự kì vọng nhiều vào tính tự học và chủ động của người học. 

Trong khi GV và HS tại TPHCM và Bình Dương đánh giá đa số nội dung ở mức “Thể 
hiện cao”, thì tại Tây Ninh, các nhận định chủ yếu dừng lại ở mức “Thể hiện trung bình”. 
307 GV và 1918 HS đánh giá khá tương đồng ở các nội dung khảo sát và phần lớn ở mức 
độ “Thể hiện trung bình”. Khía cạnh “Yêu nước, tự hào dân tộc” được GV và HS đánh giá 
cao nhất ở mức độ “Thể hiện cao” với giá trị trung bình tương ứng 3,44 và 3,53. Tiêu chí 
“Chủ động học tập” được GV và HS đánh giá thấp nhất ở mức độ “Thể hiện trung bình” với 
giá trị trung bình tương ứng 3,24 và 3,18. Các nội dung được đánh giá ở mức độ “Thể hiện 
cao” từ GV gồm “Thật thà, trung thực” (3,42) và “Thẳng thắn” (3,42); từ HS gồm “Hỗ trợ, 
chia sẻ” (3,41) và “Thẳng thắn” (3,41). 

Tóm lại, GV và HS tại TPHCM và Bình Dương có xu hướng đánh giá các khía cạnh 
khảo sát cao hơn so với Tây Ninh. Tuy nhiên, các giá trị như “Yêu nước, tự hào dân tộc” và 
“Thẳng thắn” đều đạt ngưỡng “Thể hiện cao” trên cả ba địa bàn. Bên cạnh đó, trong khi GV 
cả ba tỉnh đều đánh giá cao phẩm chất “Thật thà, trung thực”, phía HS lại tập trung sự đồng 
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thuận vào yếu tố “Hợp tác, chia sẻ”. Các phương diện về năng lực, trách nhiệm và đạo đức 
HS cũng được ghi nhận ở mức “Thể hiện cao” tại hai đơn vị dẫn đầu là TPHCM và Bình 
Dương; đồng thời các chỉ số còn lại cũng nhận được sự nhìn nhận tích cực từ cả hai nhóm 
khách thể. 

Bảng 2. Kết quả kiểm định T-test sự khác biệt đánh giá của GV và HS 
 về năng lực và phẩm chất của HS tại 3 tỉnh 

Nội dung 
TPHCM Bình Dương Tây Ninh 

Mức ý nghĩa của kiểm định 
Levene T-test Levene T-test Levene T-test 

Năng lực học tập 0,265 0,007 0,000 0,018 0,003 0,709 
Khả năng tự học 0,717 0,000 0,000 0,002 0,000 0,718 
Chủ động học tập 0,085 0,000 0,000 0,003 0,000 0,434 
Hỗ trợ, chia sẻ 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 0,815 
Yêu nước, tự hào dân tộc 0,000 0,473 0,000 0,007 0,000 0,295 
Trách nhiệm xã hội 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,480 
Trách nhiệm học tập 0,005 0,002 0,000 0,011 0,000 0,567 
Đạo đức, nhân cách 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,742 
Thật thà, trung thực 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,435 
Thẳng thắn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,920 
Tự tin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 

Kiểm định T-test sự khác biệt 2 mẫu độc lập (Bảng 2) đánh giá về năng lực và phẩm 
chất của HS giữa GV và HS tại TPHCM cho thấy mức ý nghĩa của kiểm định Levene 09/11 
nội dung khảo sát < 0,05, trong đó, nội dung “Hỗ trợ, chia sẻ” và “Yêu nước, tự hào dân tộc” 
có mức ý nghĩa của kiểm định T-test 0,116 và 0,473 > 0,05, do vậy, 02 nội dung này không 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến đánh giá giữa GV và HS, các nội dung còn lại 
có mức ý nghĩa của kiểm định T-test từ 0,000 đến 0,002 < 0,05 có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về ý kiến đánh giá giữa GV và HS; 02/11 nội dung “Năng lực học tập” và “Khả năng 
tự học” có mức ý nghĩa của kiểm định Levene 0,265 và 0,717 > 0,05 và mức ý nghĩa của kiểm 
định T-test 0,007 và 0,000 < 0,05, do vậy, 02 nội dung này có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê về ý kiến đánh giá giữa GV và HS; tại Bình Dương cho thấy 11/11 nội dung khảo sát có 
mức ý nghĩa của kiểm định Levene 0,000 < 0,05 và mức ý nghĩa của kiểm định T-test từ 0,000 
đến 0,018 < 0,05, do vậy, 11/11 nội dung có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến đánh 
giá giữa GV và HS; tại Tây Ninh cho thấy 11/11 nội dung khảo sát có mức ý nghĩa của kiểm 
định Levene từ 0,000 đến 0,003 < 0,05 và mức ý nghĩa của kiểm định T-test từ 0,125 đến 
0,920 > 0,05, do vậy, 11/11 nội dung không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến đánh 
giá GV và HS. Tóm lại, tại TPHCM có 02/11 nội dung “Hỗ trợ, chia sẻ” và “Yêu nước, tự hào 
dân tộc” không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và 09/11 nội dung có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê; tại Bình Dương có 11/11 nội dung có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và tại 
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Tây Ninh có 11/11 nội dung không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến đánh giá giữa 
GV và HS. 

Kết quả khảo sát thể hiện sự đồng nhất đáng kể trong hệ giá trị cốt lõi giữa các địa 
phương khi nội dung “Yêu nước, tự hào dân tộc” luôn nhận được mức đánh giá cao nhất từ 
cả GV và HS. Điều này minh chứng cho hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
và truyền thống trong nhà trường phổ thông hiện nay. Tuy nhiên, điểm đánh giá thấp nhất 
tập trung vào “Khả năng tự học” và “Chủ động học tập” phản ánh một thách thức chung 
trong việc chuyển đổi từ phương thức học tập thụ động sang chủ động theo định hướng phát 
triển năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông. Sự chênh lệch điểm đánh giá cao hơn 
tại TPHCM và Bình Dương so với Tây Ninh có thể liên quan đến mức độ tiếp cận nguồn lực 
giáo dục, hạ tầng công nghệ và các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa phong phú tại các trung 
tâm kinh tế năng động, giúp HS có nhiều cơ hội để bộc lộ và rèn luyện năng lực cá nhân hơn.  

Biểu đồ 2. Ý kiến của GV và HS về năng lực và phẩm chất của HS  
tại 3 tỉnh  theo tỉnh, thành phố khảo sát 

 
Biểu đồ 2 so sánh ý kiến đánh giá của 3831 GV tại 3 tỉnh cho thấy GV tại TPHCM và 

Bình Dương đánh giá các nội dung cao hơn tại Tây Ninh. Cụ thể, nội dung “Năng lực học 
tập”, “Khả năng tự học” và “Chủ động học tập” được GV tại TPHCM và Bình Dương đánh 
giá khá tương đồng ứng với giá trị trung bình lần lượt 3,59 và 3,61, 3,50 và 3,53, 3,50 và 
3,52, các nội dung còn lại được GV tại Bình Dương (giá trị trung bình từ 3,65 đến 3,84) đánh 
giá cao hơn GV tại TPHCM (giá trị trung bình từ 3,58 đến 3,72), GV tại Tây Ninh đánh giá 
các nội dung có giá trị trung bình từ 3,24 đến 3,44; ý kiến đánh giá của 5702 HS tại 3 tỉnh 
tương tự kết quả khảo sát GV cho thấy HS tại TPHCM và Bình Dương đánh giá các nội 
dung cao hơn tại Tây Ninh. Cụ thể, nội các dung được GV tại TPHCM và Bình Dương đánh 
giá khá tương đồng, riêng nội dung “Thật thà, trung thực”, HS tại Bình Dương (3,44) đánh 
giá cao hơn HS tại TPHCM (3,25), HS tại Tây Ninh đánh giá các nội dung có giá trị trung 
bình từ 3,18 đến 3,53. 

Kết quả kiểm định T-test (Bảng 2) cho thấy sự tương đồng lớn trong nhận định giữa GV 
và HS tại Tây Ninh (11/11 nội dung không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê), trong khi tại 
TPHCM và Bình Dương lại tồn tại sự khác biệt đáng kể ở đa số các nội dung. Điều này gợi 
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mở rằng tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa và áp lực thành tích học tập cao, GV thường 
có xu hướng kì vọng khắt khe hơn hoặc có tiêu chuẩn đánh giá năng lực HS khác biệt so với 
sự tự cảm nhận của chính các em. Sự khác biệt này phản ánh “khoảng cách nhận thức” cần 
được thu hẹp thông qua việc đổi mới phương pháp đánh giá thường xuyên, chú trọng hơn đến 
tiếng nói và sự tự đánh giá của người học để tạo ra sự đồng thuận trong mục tiêu giáo dục.  

Bảng 3. Kết quả kiểm định ANOVA sự khác biệt đánh giá của GV và HS  
về năng lực và phẩm chất của HS giữa 3 tỉnh 

Nội dung 
GV HS 

Mức ý nghĩa của kiểm định 
Levene F/Welch Levene Welch 

Năng lực học tập 0,219 0,001 (F) 0,000 0,000 
Khả năng tự học 0,675 0,002 (F) 0,000 0,028 
Chủ động học tập 0,717 0,001 (F) 0,000 0,004 
Hỗ trợ, chia sẻ 0,000 0,000 (W) 0,000 0,000 
Yêu nước, tự hào dân tộc 0,000 0,000 (W) 0,000 0,000 
Trách nhiệm xã hội 0,034 0,003 (W) 0,000 0,035 
Trách nhiệm học tập 0,045 0,000 (W) 0,000 0,003 
Đạo đức, nhân cách 0,000 0,000 (W) 0,000 0,013 
Thật thà, trung thực 0,001 0,000 (W) 0,000 0,000 
Thẳng thắn 0,000 0,000 (W) 0,000 0,272 
Tự tin 0,001 0,000 (W) 0,000 0,002 

Kiểm định ANOVA sự khác biệt ý kiến đánh giá về năng lực và phẩm chất của HS tại 
3 tỉnh (Bảng 3) của GV cho thấy mức ý nghĩa của kiểm định Levene 03 nội dung “Năng lực 
học tập”, “Khả năng tự học” và “Chủ động học tập” (0,219, 0,675 và 0,717) > 0,05 và mức ý 
nghĩa của kiểm định F 03 nội dung (0,001, 0,002 và 0,001) < 0,05, do vậy, 03 nội dung này có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến của GV giữa 3 tỉnh; 08 nội dung còn lại có mức ý 
nghĩa của kiểm định Levene từ 0,000 đến 0,045 < 0,05 và mức ý nghĩa của kiểm định Welch 
từ 0,000 đến 0,003 < 0,05, do vậy, 08 nội dung có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến 
của GV giữa 3 tỉnh; của HS cho thấy mức ý nghĩa của kiểm định Levene của 11 nội dung 
0,000 < 0,05, trong đó, nội dung “Thẳng thắn” có mức ý nghĩa của kiểm định Welch 0,272 > 
0,05, do vậy, nội dung “Thẳng thắn” không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến của 
HS giữa 3 tỉnh; 10 nội dung còn lại có mức ý nghĩa của kiểm định Welch từ 0,000 đến 0,035 
< 0,05, do vậy, 10 nội dung có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến của HS giữa 3 tỉnh. 
Tóm lại, đối với GV có 11/11 nội dung có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, đối với HS có 
01/11 nội dung không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và 10/11 nội dung có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê về ý kiến của GV/HS giữa 3 tỉnh. 

Việc tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 3 tỉnh thành đối với hầu hết các nội 
dung ở Bảng 3 khẳng định rằng môi trường giáo dục địa phương và điều kiện kinh tế - xã hội 
vùng miền có tác động trực tiếp đến mức độ hình thành năng lực và phẩm chất của HS. Điểm 
đáng lưu ý là nội dung “Thẳng thắn” ở nhóm HS không có sự khác biệt giữa các địa phương, 
cho thấy đây là một giá trị đạo đức mang tính phổ quát, ít chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố tác 
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động từ điều kiện vật chất hay sự khác biệt trong quản lí giáo dục giữa các tỉnh thành trong 
khu vực Đông Nam Bộ.  

Khối lượng việc học tập của HS có ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực và phẩm chất 
của HS. Nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến HS về khối lượng việc học tập của HS so với 
năng lực và thời gian tại TPHCM (1209 HS), Bình Dương (2575 HS) và Tây Ninh (1918) 
cho kết quả ở Biểu đồ 3.  

Biểu đồ 3. Ý kiến của HS về khối lượng việc học tập của HS so với năng lực và thời gian 

 
Phần lớn HS tại 3 tỉnh đều cho rằng khối lượng việc học tập của HS phù hợp với năng 

lực (từ 56,8% đến 86,3%) và thời gian (từ 73,4% đến 83,3%), trong đó, khối lượng việc học 
tập của HS phù hợp với năng lực cao nhất tại Tây Ninh (86,3%), thấp nhất tại Bình Dương 
(56,8%); khối lượng việc học tập của HS phù hợp với thời gian cao nhất tại Bình Dương 
(83,3%), thấp nhất tại Tây Ninh (73,4%). Về khối lượng việc học tập của HS phù hợp với 
năng lực và thời gian tại TPHCM khá tương đồng (79,6% và 76,0%), tại Bình Dương khối 
lượng việc học tập phù hợp với năng lực thấp hơn phù hợp với thời gian (56,8% và 83,3%), 
tại Tây Ninh khối lượng việc học tập phù hợp với năng lực cao hơn phù hợp với thời gian 
(86,3% và 73,4%). Khối lượng việc học tập của HS quá tải hoặc ít hơn so với năng lực và 
thời gian chiếm tỉ lệ dưới 30%, cụ thể, khối lượng việc học tập của HS tại TPHCM, Bình 
Dương và Tây Ninh quá tải so với năng lực tương ứng 12,4%, 28,7% và 10,0%, ít hơn so 
với năng lực tương ứng 8,0%, 14,5% và 3,7%; khối lượng việc học tập của HS tại TPHCM, 
Bình Dương và Tây Ninh quá tải so với thời gian tương ứng 15,1%, 11,1% và 17,4%, ít hơn 
so với thời gian tương ứng 8,9%, 5,6% và 9,2%. Đáng chú ý, tại Bình Dương tỉ lệ HS cho 
rằng khối lượng việc học tập quá tải so với năng lực chiếm 28,7%, ít hơn so với năng lực 
chiếm 14,5%, các tỉ lệ còn lại không có sự chênh lệch đáng kể. 

Kết quả khảo sát HS về khối lượng việc học tập của HS so với năng lực và thời gian ở 
mức độ phù hợp khá cao tại 3 tỉnh minh chứng cho tính phù hợp với ý kiến đánh giá của GV 
và HS về năng lực và phẩm chất của HS. 
3.  Kết luận 

Nghiên cứu chỉ ra rằng GV và HS tại TPHCM và Bình Dương đánh giá các nội dung 
khảo sát cao hơn GV và HS tại Tây Ninh. Trong đó, nội dung “Yêu nước, tự hào dân tộc” 
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và “Thẳng thắn” được GV và HS 3 tỉnh đánh giá ở mức độ “Thể hiện cao”; điều này phản 
ánh sự ổn định và thống nhất của các giá trị đạo đức cốt lõi trong hệ thống giáo dục phổ 
thông, đồng thời cho thấy mức độ biểu hiện năng lực của HS có sự tương quan thuận với 
trình độ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.  

Kiểm định T-test 2 mẫu độc lập ý kiến đánh giá giữa GV và HS cho kết quả tại TPHCM 
có 02/11 nội dung không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và 09/11 nội dung có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê. Tại Bình Dương có 11/11 nội dung có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê và tại Tây Ninh có 11/11 nội dung không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý kiến 
đánh giá giữa GV và HS; kết quả này gợi mở về sự tồn tại của một khoảng cách nhận thức 
tại các khu vực đô thị hóa cao, nơi kì vọng của GV và sự tự đánh giá của HS chưa đạt được 
tiếng nói chung so với các khu vực có nhịp độ giáo dục truyền thống hơn.  

Kiểm định ANOVA sự khác biệt ý kiến đánh giá của GV và HS giữa 3 tỉnh cho kết 
quả đối với GV có 11/11 nội dung có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, đối với HS có 01/11 
nội dung không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và 10/11 nội dung có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê. Sự khác biệt này khẳng định tác động rõ rệt của môi trường giáo dục đặc thù 
và các yếu tố văn hóa vùng miền đối với quá trình hình thành năng lực, phẩm chất HS trong 
cùng một khu vực kinh tế. Bên cạnh đó, khối lượng việc học tập của HS so với năng lực và 
thời gian ở mức độ phù hợp khá cao tại 3 tỉnh minh chứng cho tính tương thích giữa chương 
trình giáo dục hiện hành với khả năng tiếp nhận của người học.  

Với kết quả nghiên cứu này, các trường trung học cơ sở có thể tham khảo, lựa chọn 
nội dung năng lực và phẩm chất phù hợp để định hướng phát triển HS theo đặc thù địa 
phương. Tóm lại, nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự phân hóa năng lực 
và phẩm chất HS theo khu vực địa lí và nhóm đối tượng. Đây là cơ sở khoa học quan trọng 
để các nhà quản lí giáo dục tại Đông Nam Bộ điều chỉnh các kế hoạch giáo dục, tập trung 
thu hẹp khoảng cách nhận thức giữa người dạy và người học, đồng thời phát huy các giá trị 
cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong bối cảnh đổi mới. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Students’ competencies and qualities are core elements of educational development aimed at 
preparing students to become global citizens, who are adaptable to change, contribute positively to 
society, and support the maintenance and improvement of education quality in school. These 
competencies and qualities also reflect the comprehensive nature of the Vietnamese educational 
curriculumThis study investigates and evaluates perceptions of students’ competencies and qualities 
through a survey involving 3,831 teachers and 5,702 students across public secondary schools in Ho 
Chi Minh City, Binh Duong, and Tay Ninh. The survey consisted of 11 items. The findings shows that 
teachers and students in Ho Chi Minh City and Binh Duong evaluates 11 items higher than in Tay 
Ninh; Independent sample t-test results revealed statistically significant differences between 
teachers’ and students’ evaluations in 9 out of 11 items in Ho Chi Minh City and all 11 items in Binh 
Duong, whereas no statistically significant differences were found in Tay Ninh. In addition, ANOVA 
results showed statistically significant differences among the three provinces for all 11 items in the 
teacher group and 10 out of 11 items in the student group.  
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